KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “QUÊ HƯƠNG- BÁC HỒ”- NH 24-25

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Thủ đô Hà Nội
	1
	Từ 05/5 đến 09/05
	Phạm T Như Lành
	

	Nhánh 2: Hải Phòng quê em
	1
	Từ 12/05 đến 16/05
	Đoàn Thị Hòa
	

	Nhánh 3: Bác Hồ kính yêu
	1
	Từ 19/05 đến 23/05
	Nguyễn T Thu Trang 
	



II. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh “Thủ đô Hà Nội”
	Nhánh “Hải Phòng quê tôi”
	Nhánh “Bác Hồ kính yêu”

	Giáo viên
	- Bản đồ Việt Nam, quốc kỳ Việt Nam
- Video, hình ảnh, tạp chí về các địa danh nổi tiếng: Thủ đô Hà nội, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, cố đô Huế...
- Giấy vẽ, bút, giấy màu, màu vẽ các loại, tăm bông, ngón tay, bàn tay, bút lông, con in, các loại lá cây khô, giấy màu, vải vụn, len các loại.
- Hồ dán, đất nặn kéo, phương tiện nghe nhìn
- Tranh thơ truyện bài hát về chủ đề quê hương – đất nước gần gũi với trẻ.
	- Video, hình ảnh, tạp chí về các địa danh nổi tiếng: Bãi biển Đồ Sơn, đảo Cát Bà, Hòn Dáu, nhà Hát lớn, danh thắng Tràng Kênh( Bạch Đằng Giang), lễ hội chọi Trâu, lễ hội Hoa phượng đỏ. Một số món ăn nổi tiếng ở Hải Phòng (món ăn bánh đa cua)
- Giấy vẽ, bút, giấy màu, màu vẽ các loại, tăm bông, ngón tay, bàn tay, bút lông, con in, các loại lá cây khô, giấy màu, vải vụn, len các loại.
- Hồ dán, đất nặn kéo, phương tiện nghe nhìn
- Tranh thơ truyện bài hát về chủ đề gần gũi với trẻ
	- Tranh ảnh, video về Bác Hồ, lăng Bác, quảng trường Ba Đình
- Giấy vẽ, bút, giấy màu, màu vẽ các loại, tăm bông, ngón tay, bàn tay, bút lông, con in, các loại lá cây khô, giấy màu, vải vụn, len các loại.
- Hồ dán, đất nặn kéo, phương tiện nghe nhìn
Bộ đồ chơi ở các góc về chủ đề quê hương – đất nước..
- Búp bê các con rối khác nhau
- Tranh thơ truyện bài hát về chủ đề gần gũi với trẻ

	Nhà trường
	- Các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho giáo viên và trẻ hoạt động.
	- Các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho giáo viên và trẻ hoạt động.
	- Các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho giáo viên và trẻ hoạt động.

	Phụ huynh
	- Cho trẻ đi học đúng giờ quy định
- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về Đất nước Việt Nam, thủ đô Hà Nội, một số danh lam thắng cảnh khác của vùng miền của đất nước Việt Nam
- Một số bài thơ, bài hát, câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam 
- Giáo dục trẻ biết yêu quê hương đất nước, giữ gìn phong tục tập quán của đất nước Việt Nam
	- Cho trẻ đi học đúng giờ quy định
- Cung cấp cho trẻ biết tên thành phố...cung cấp cho trẻ một số thông tin về địa danh thắng cảnh của quê hương Hải Phòng, di tích lịch sử ở địa phương 
- Giáo dục trẻ yêu quê hương, làng xóm... 
	- Cho trẻ đi học đúng giờ quy định
- Cung cấp cho trẻ một số địa danh liên quan đến Bác Hồ: nơi làm việc của Bác Hồ, nơi yên nghỉ, nơi tưởng niệm, lưu giữ những kỉ vật về Bác, địa danh nơi quê hương Bác
- Giáo dục trẻ biết kính yêu Bác Hồ.
- Kể cho trẻ nghe một số câu chuyện về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.

	Trẻ
	- Tâm thế thoải mái khi tham gia vào các hoạt động
- Cùng cô giáo chuẩn bị một số đồ dùng nguyên học liệu để trẻ hoạt động
	- Tâm thế thoải mái khi tham gia vào các hoạt động
- Cùng cô giáo chuẩn bị một số đồ dùng nguyên học liệu để trẻ hoạt động
	- Tâm thế thoải mái khi tham gia vào các hoạt động
- Cùng cô giáo chuẩn bị một số đồ dùng nguyên học liệu để trẻ hoạt động


III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Trò chuyện, xem tranh ảnh video về cờ tổ quốc, hình ảnh tháp rùa, hồ gươm, Nhà hát lớn HP, Bãi biển Đồ Sơn, Cát Bà, Ao cá Bác Hồ, nhà sàn, Lăng Bác qua đó giáo dục trẻ yêu mến quê hương, thể hiện tình cảm với quê hương nơi mình sinh sống 
- Trò chuyện với trẻ về lễ hội hoa phượng đỏ, lễ hội chọi trâu, ngày sinh nhật Bác Hồ
- Đọc, kể, cho trẻ xem video truyện sự tích Hồ Gươm, bánh chưng bánh giầy, ai ngoan sẽ được thưởng
- Đọc, cho trẻ nghe qua băng đĩa các bài thơ, ca dao: ca dao về vẻ đẹp quê hương đất nước, về quê, quê em vùng biển, Bác Hồ của em, ảnh Bác
- Trò chuyện, gợi ý cho trẻ  để trẻ về ngày nghỉ trẻ được về quê.
- Dạy trẻ biết chào hỏi mọi người khi gặp mặt và tạm biệt, biết thể hiện lời nói cử chỉ khi cám ơn và xin lỗi
- Hát cho trẻ nghe và cho trẻ nghe qua băng đĩa các bài hát trong chủ đề: Quê hương tươi đẹp, em mơ gặp Bác Hồ, ai yêu Bác Hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng, bé em tập nói, yêu Hà nội…
	


2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1. Khởi động : 
Cô cùng trẻ vận động theo nhạc kết hợp với các kiểu đi nhanh, chậm., lên xuống dốc, đi khom lưng sau đứng theo đội hình vòng tròn
2. Trọng động: 
Tập BTPTC: ( Tập với vòng)
-Bài 12: 
ĐT1: làm tiếng gà gáy 
ĐT2:Hai tay ra trước lên cao.
ĐT3: Đưa từng chân 1 lên cao
ĐT4: Hai tay đưa lên cao quay người sang hai bên                                                 
ĐT5: Bật liên tục về phía trước
- Tập kết hợp với bài: "Yêu Hà Nội”
3. Hồi tĩnh: 
Cô cùng trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp học
	


[bookmark: _heading=h.xtnhty5otvwe]
[bookmark: _GoBack]3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 05/5/2025
PTTM
Dạy KN ca hát: “ Yêu Hà Nội”
	Ngày 06/5/2025
PTNT
Tìm hiểu về thủ đô Hà Nội
	Ngày 07/5/2025
PTNN
Truyện : Sự tích hồ Gươm
	Ngày 08/5/2024
PTTM
Tô màu nước Tháp rùa
	Ngày 09/5/2025
PTTC
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
	


	Nhánh 2
	Ngày 12/5/2025
          PTTM
Dạy hát “ Bé yêu biển lắm”
	Ngày 13/5/2025
PTNT
HP- Thành phố em yêu

	Ngày 14/5/2025
PTTC
Đập và bắt bóng

	Ngày 15/5/2025
PTNN
Thơ “Về quê”
	Ngày 16/5/2025
PTNT
Xếp lô zíc 3

	

	Nhánh 3
	Ngày 19/5/2025
PTTM
Dạy VĐ Múa: Em mơ gặp Bác Hồ
	Ngày 20/5/2025
PTTCKNXH
Bác Hồ của em
	Ngày 21/5/2025
PTNN
Thơ: Bác Hồ của em
	Ngày 22/5/2025
PTTC
Bật liên tục về phía trước
	Ngày 23/5/2025
PTTM
Nặn quà tặng Bác
	



4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	

Nhánh 1
	Ngày 05/5/2025
- Quan sát trò chuyện về hình ảnh tháp rùa, hồ gươm.
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ
- Chơi các trò chơi dân gian, trò chơi vận động khu vực đồi cỏ .
	Ngày 06/5/2025
- Quan sát bầu trời
-TCVĐ: Đi thay đổi theo hướng 3-4 điểm zíc zắc.
-  Chơi các trò chơi khu chiếu nghỉ 

	Ngày 07/5/2025
- QS: Trò chuyện về lá cờ VN
- TCVĐ: Nhảy lò cò
 -  Chơi các trò chơi dân gian, trò chơi vận động khu vực đồi cỏ 
	Ngày 08/5/2025
- Trò chuyện với trẻ về thủ đô Hà Nội
- TCVĐ: Đi trong  đường hẹp
- Chơi các trò chơi khu sân chính .
	Ngày 09/5/2025
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Trò chuyện với trẻ món ăn đặc sản của Hà Nội
- Chơi khu sân cỏ

	

	Nhánh 2
	Ngày 12/5/2025
- QS: Tranh Bến cảng HP
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi chăm sóc cây
	Ngày 13/5/2025
- TCVĐ: Trời nắng  - trời mưa
 - Trò chuyện về một số món ăn đặc sản của HP .
- Chơi khu thể chất
	Ngày 14/5/2025
- TCVĐ: Chèo thuyền
- QS: quang cảnh biển Đồ Sơn
- Chơi khu nhà bóng
	Ngày 15/5/2025
- QS và Trò chuyện về lễ hội hoa phượng đỏ
- TCVĐ: Đập bắt bóng
- Chơi khu cầu trượt
	Ngày 16/5/2025
- Trò chuyện về lễ hội chọi Trâu Đồ sơn
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi khu sân chính.
	

	Nhánh 3
	Ngày 19/5/2025
- Vẽ ao cá của Bác Hồ theo ý thích trẻ
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
- Chơi trên bãi cỏ
	Ngày 20/5/2025
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- QS: tranh ảnh Lăng Bác
- Chơi ĐCNT 
	Ngày 21/5/2025
- TCVĐ: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
- QS: Tranh Bác Hồ câu cá
- Chơi trên bãi cỏ
	Ngày 22/5/2025
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Trò chuyện về tình cảm của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
 - Chơi ĐCNT
	Ngày 23/5/2025
- TCVĐ: Đua thuyền
- QS:  Cảnh đẹp quê hương ( tranh tường)
- Chơi trên bãi cỏ
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	-Trẻ làm quen 1 số món ăn và cách chế biến khi trẻ thừa cân, béo phì
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
-Có hành vi văn minh trong ăn uống
- Tự cởi và mặc quần áo cho bản thân những quần áo mùa đông
	



6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 05/5/2025
- Nghe nhạc bài hát: yêu Hà Nội
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi góc theo ý thích 
	Ngày 06/5/2025
- Đọc thơ: Vẽ quê hương.
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi góc theo ý thích 
	Ngày 07/5/2025
- Trò chuyện và đàm thoại về những địa danh, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội.
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi góc theo ý thích.
	Ngày 08/5/2025
- Ôn Truyện “Sự tích Hồ Gươm”
- Trò chơi :  Chèo thuyền
- Chơi góc theo ý thích 
	Ngày 09/5/2025
Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Liên hoan văn nghệ  
- Vệ sinh lớp học cùng cô

	

	Nhánh 2
	Ngày 12/5/2025
- Ôn  ca hát “ Bé yêu biển
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi các góc
	Ngày 13/5/2025
- Trò chuyện về một số địa điểm nổi tiếng của Tp Hải Phòng 
-TCVĐ:Trồng nụ chồng hoa
- Chơi các góc
	Ngày 14/5/2025
- Trò chuyện về tình cảm của các bé đối với Thành phố, quê hương
- Trò chơi: Thả đỉa ba ba
- Chơi Các góc
	Ngày 16/5/2025
- Ôn thơ “ Bãi biển Đồ Sơn”
- TCVĐ: Chèo thuyền
- Chơi các góc
	Ngày 17/5/2025
-  Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Sắp đặt đồ chơi các góc gọn gàng.

	

	Nhánh 3
	Ngày 19/5/2025
- Ôn VĐ múa “ em mơ gặp Bác Hồ”
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi các góc
	Ngày 20/5/2025
- Nhận biết  về lá cờ Tổ Quốc 
- Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”
- Chơi các góc
	Ngày 21/5/2025
- Trò chuyện về tình cảm của các bé đối với Bác Hồ kính yêu
- Trò chơi: Chèo thuyền”
- Chơi Các góc
	Ngày 22/5/2025
- Ôn thơ “ Bác Hồ của em”
- TCVĐ: Đua thuyền
- Chơi các góc
	Ngày 23/5/2025
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Liên hoan văn nghệ 
- Chơi các góc
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	STT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong
góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	
N3


	1
	Góc phân vai
	Đầu bếp tí hon
	 Biết thỏa thuận vai chơi với bạn, chơi đoàn kết.
- Biết tập làm một số công việc nội trợ: đi chợ, chế biến một số món ăn đơn giản (Nhặt ra, bóc trứng cút, gói bánh đa nem…)
- Làm quen với một số thao tác đơn giản nhặt rau, bóc trứng cút, gói bánh đa nem.
- Củng cố cho trẻ các kỹ năng thực hành nhặt rau, bóc trứng cút  bằng các nguyên liệu có sẵn.
- Trẻ biết sử dụng một số đồ chơi nấu ăn.
	- Nhặt rau
- Bóc trứng cút
-Bé làm bánh đa nem
- Pha nước cam
	- Thẻ chơi.
- Sách quy trình dạy trẻ nhặt rau, bóc trứng cút,.làm bánh đa nem, vắt nước cam.
- 2 mớ rau muống, 2 chiếc rổ bé.
- 1 bát trứng cút luộc.
- Bánh đa nem, nhân chả nem..
- Cốc, nước, thìa, đường, các quả cam cắt đôi.
- 4 cái đĩa,4 cái bát, 4 cái thìa, dĩa, khăn lau tay.
- Trang phục nấu ăn, bàn ghế, găng tay..
- Bộ đồ chơi nấu ăn: Nồi, thớt, dao, bát đĩa sạch…

	x
	x
	x

	
	
	Phòng khám đa khoa
	- Trẻ biết một số thao tác khám bệnh, băng bó vết thương cho bệnh nhân, kê đơn thuốc, dặn dò bệnh nhân.
	- Khám bệnh cho bệnh nhân.
- Tiêm cho bệnh nhân.
- Phát thuốc cho bệnh nhân. 

	- Thẻ chơi, bàn ghế
- Hộp thuốc, lọ thuốc, vỉ thuốc.
- Khay đựng ống tiêm, kéo, panh, máy đo huyết áp....
- Cồn sát khuẩn, hộp
 khẩu trang, máy đo thân nhiệt.
- Đồ dùng trang phục
 của bác sĩ. 
- Bảng chơi; bé nên- không nên

	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	Trẻ biết một số công việc của cô bán hàng: bày hàng, sắp xếp các mặt hàng theo chủng loại, cân đo, nhận và trả tiền cho khách, đóng gói hàng....
- Bước đầu biết phân công công việc cho các thành viên tham gia chơi.
- Biết chào mời khách đến mua hàng.
- Biết đóng và gửi hàng cho khách.
- Có thái độ niềm nở khi khách đến mua hàng.
	- Phiên chợ quê em: 
+ Quầy bán một số đặc sản của quê hương: Bún, bánh đa, miến...
+ Quầy bán thực phẩm.

- Cửa hàng lưu niệm: 
+ Bán một số quà lưu niệm, khung ảnh, tranh phong cảnh quê hương, đất nước..
+ Bán đồ dùng lưu niệm về Bác Hồ: Khung ảnh, hộp quà, dép, mũ...
	- Không gian lớp học có chia thành các gian hàng.
-Thẻ chơi.
- Một số đồ chơi như: Bún, bánh đa, miến, kẹo lạc...

- Đồ dùng lưu niệm về Bác Hồ: Khung ảnh, hộp quà, dép, mũ...
- Một số thực phẩm: Tôm, cua, thịt, cá, rau củ quả, trứng...

	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	- Trẻ biết một số công việc của bác thợ xây.
- Biết cách xếp chồng 8-10 các khối hộp để thành cổng.
- Biết xếp xen kẽ, xếp canh nhau để tạo thành tường bao thành các công trình.
- Phát triển vận động tinh cho trẻ.
- Đoàn kết nhường nhịn khi chơi

	- Xây công viên nước, 


-Khu du lịch biển Đồ sơn
- Xây bến cảng




- Xây Lăng Bác
	- Thẻ chơi, mẫu thiết kế, tranh ảnh gợi ý.
- Bộ đồ chơi xây dựng. Hàng rào nhựa, đồ chơi lắp ghép, nắp nút. 

- Hộp sữa jojo, Khối gỗ có kẻ rãnh, thìa sữa chua, lõi chỉ, ống hút, vỏ sò, sỏi hộp giấy, 
- Một số loại cây tự tạo từ chai nhựa, lõi chỉ, xốp màu..Thảm cỏ
- Gạch, khối hộp, bay, bàn xoa.

	x
	x
	x

	3
	Góc
nghệ thuật
	Tạo hình
	- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng tạo hình đã học(Vẽ các nét cong trong, thẳng xiên..)  và phối hợp các nét vẽ để tạo thành lá cờ, hoa tặng Bác., vẽ phong cảnh quê hương.
	- Tô màu tranh ảnh các danh lam thắng cảnh của địa phương, cờ tổ quốc.


	-Tranh mẫu vẽ lá cờ.
-Tranh mẫu vẽ hoa tặng Bác. 
- Tranh vẽ cánh đồng lúa, vườn rau.
- Giấy vẽ, sáp màu,bìa kê cho trẻ.
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết xé dán hoa tặng Bác từ giấy màu, bìa lịch cũ, họa báo. Biết xé thành các dải dài, xé vụn, phết hồ và dán tạo thành bức tranh hoa tặng Bác.
- Biết cắt lá cờ hình chữ nhật và dán hình ông sao để tạo thành cờ Tổ quốc.
- Biết dùng dán các tờ giấy màu khác nhau để tạo thành dây xúc xích trang trí .
- Trẻ biết lựa chọn các nguyên liệu để dán trang trí khung ảnh, hộp quà tặng sinh nhật Bác.
	- Xé dán hoa tặng Bác.
- Dán dây xúc xích trang trí ngày hội mừng sinh nhật Bác Hồ.

	-Tranh mẫu xé hoa tặng Bác.
- Mẫu dây cờ xúc xích.
- Mẫu cắt dán lá cờ.
- Giấy vẽ, giấy màu, bìa lịch, họa báo, hồ dán, bìa kê.
- Các mảnh giấy màu hình tam giác, chữ nhật…
- Mẫu trang trí khung ảnh Bác, mẫu trang trí hộp quà.
- Một số nguyên vật liệu: Hộp quà chưa trang trí, khung ảnh, chấm tròn, nơ, những bông hoa, keo, khăn lau tay.
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng xé, kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi để tạo thành một số sản phẩm của nghề truyền thống như: Bánh bánh đa, miến.
	- Làm sản phẩm của nghề truyền thống quê hương: Bánh đa, miến...

	- Thẻ đeo, Vật mẫu: Miến, bánh đa.
- Một số nguyên liệu: Bìa cát tông đã cắt hình tròn, bút dạ, vỏ bao dứa, túi nilon, nịt.
- Hồ dán, kéo, bút sáp.
	
	x
	

	
	
	Âm nhạc
	- Trẻ hát múa một cách hồn nhiên, vui tươi các bài hát trong chủ đề.
- Biết chơi một số trò chơi âm nhạc.
- Biết hát và kết hợp dùng các dụng cụ âm nhạc trong khi biểu diễn.

	- Bé vui ca hát
- Những nốt nhạc xinh
-Chiếc nón kỳ diệu
	- Thẻ đeo
- Trang phục biểu diễn.
- Sân khấu biểu diễn.
- Các dụng cụ âm nhạc như: thanh la, xắc xô, song loan, trống, lúc lắc, trống cơm, cờ, nơ, hoa…
	x
	x
	x

	4
	Góc học tập
	Khám phá cùng bé
	- Trẻ biết được một số cảnh đẹp của quê hương bé.
- Biết chọn lô tô và hành vi đúng gắn vào mặt cười, chọn hành vi sai gắn vào mặt mếu.
- Trẻ biết lựa chọn các nguyên liệu, đồ dùng, sản phẩm của nghề làm  món bánh đa.

	- Bé nào ngoan hơn.
- Cảnh đẹp quê hương bé.
- Làng nghề quê bé

	- Thẻ đeo.
- Bảng chơi ai ngoan hơn.
- Lô tô về các hành vi bảo vệ môi trường, quê hương và ác hành vi không bảo vệ môi trường, quê hương.
- Lô tô về một số cảnh đẹp quê hương bé.
- Lô tô về đồ dùng, nguyên liệu, sản phẩm của món bánh đa để cài lên bảng.
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết tìm và lựa chọn các hình ảnh về đồ dùng của Bác để gắn lên bảng.
- Trẻ tìm và lựa chọn các hình ảnh của Bác với các cháu thiếu nhi để gắn lên bảng.

	- Bộ sưu tập đồ dùng về Bác
- Bác Hồ của bé.
	- Thẻ đeo.
- Bảng chơi bộ sưu tập về Bác.
- Lô tô về các đồ dùng của Bác và không phải
của Bác.
- Lô tô về các hình ảnh của Bác với các cháu thiếu nhi để lẫn cùng lô tô khác.
	
	
	x

	
	
	Các trò chơi với Toán
	- Trẻ biết gắn theo đúng số lượng.
- Trẻ gắn lô tô sao cho đúng
 với số lượng 
- Trẻ biết tách hoặc đếm các nhóm đối tượng.
- Trẻ biết đếm số lượng trên lô tô và dùng dây nối những nhóm có số lượng bằng nhau thành 1 cặp
	- Bé gắn đúng số lượng.
- Ai thông minh
- Tìm số ghép tranh
- Bé thêm bớt giỏi
- Bé nối giỏi 
	- Thẻ đeo
- Bảng chơi bé gắn đúng số lượng.
- Lô tô về chủ đề.
- Bảng chơi ai thông minh. 
- Những bức tranh vẽ về cảnh đẹp quê hương, lăng Bác Hồ, cờ tổ quốc.
- Bảng chơi bé nối giỏi.
- Dây nối từ xốp màu có gắn băng gai.

	x
	x
	x

	5
	Góc sách truyện
	- Trẻ biết quan sát tranh và kể truyện theo nội dung của bức tranh.
- Trẻ sự dụng rối để kể chuyện sáng tạo theo ý thích của trẻ.
- Biết lật mở sách, giữ gìn và bảo vệ sách truyện.
- Trẻ chọn sách truyện theo ý thích
- Trẻ biết làm album về chủ đề “ Quê Hương của bé”, “Bác Hồ kính yêu”, “Đất nước Việt Nam diệu kỳ”.
- Sưu tập ảnh về quê hương, danh lam thắng cảnh, làng nghề, thủ đô, Bác Hồ.
- Biết chỉ vào chữ và đọc thơ chữ to.
	-Bé cùng kể chuyện
- Trẻ xem sách truyện
- Làm album ảnh về chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề.
- Gài hình ảnh và đọc thơ chữ to
	- Thẻ đeo
- Sách truyện tranh về chủ đề:
+ Sách cảnh đẹp quê bé.
+ Sách Bác Hồ kính yêu.
+ Sách game book
+ Câu chuyện” Niềm vui bất ngờ, Ai ngoan sẽ được thưởng”.
- Các loại truyện tranh trong góc sách.
- Kéo, hồ dán, khăn lau..
- Tranh thơ chữ to bài thơ “Giếng làng em”, “Vẽ quê hương”. Các hình ảnh minh họa cho nội dung bài thơ.
	x
	x
	x

	6
	Góc STEAM
	-Trẻ biết làm các loại bưu thiếp, Lăng Bác theo ý hiểu của trẻ hoặc theo mẫu gợi ý của cô
- Trẻ hứng thú, chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động
	- Dự án làm bưu thiếp
- Dự án làm Lăng Bác

	- Bóng nhựa
- Lá cây
- Hồ dán
- băng dính 2 mặt
- Bìa màu
- Các bộ phận rời của Lăng Bác, hình ảnh các bưu thiếp cô đã chuẩn bị
	

x


	

x
	

x

	7
	Góc thiên nhiên
	- Biết làm một số thao tác đơn giản trong góc thiên nhiên : Tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ, nhặt lá vàng, làm tơi đất, lau lá cây..
- Dạy trẻ một số thao tác đơn giản để chăm sóc cây trong góc thiên nhiên.
	- Chăm sóc cây ở góc thiên nhiên của lớp
	- Thẻ đeo
- Các chậu cây, chậu hoa ở góc thiên nhiên
- Dụng cụ chăm sóc cây: Bình tưới, khăn lau lá cây, thùng rác đựng lá úa, xẻng, cuốc.
	x
	x
	x
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